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Câu 1. (4,0 điểm) 
Trình bày sự ra đời của nhà nước Âu Lạc? So sánh tổ chức bộ máy nhà nước Âu Lạc với nhà nước Văn Lang? 
Câu 2.(2,0 điểm)
 Hãy cho biết thế nào là nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông?
Câu 3.(2,5 điểm) 
Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Văn Lang?

Câu 4. ( 1,5 điểm) 

Em hãy nêu ý kiến của mình về câu nói của Bác Hồ: 
“Các vua Hùng đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. 
(4,0 điểm)

	a,
	* Sự ra đời của nhà nước Âu Lạc:

- Năm 207 TCN vua Hùng nhường ngôi cho Thục Phán.

- Thục Phán hợp nhất Tây Âu và Lạc Việt thành nước Âu Lạc.

- Thục Phán lên làm vua tự xưng là An Dương Vương, tổ chức lại nhà nước, đóng đô ở Phong Khê (nay là vùng Cổ Loa, huyện Đông Anh - Hà Nội).

	0,5
1,0

1,5


	
	b,
	* So sánh tổ chức bộ máy nhà nước Âu Lạc với nhà nước Văn Lang
- Bộ máy nhà nước thời An Dương Vương không có gì thay đổi so với thời Hùng Vương. Tuy nhiên, quyền hành của Nhà nước đã cao và chặt chẽ hơn trước. Vua có quyền thế hơn trong việc trị nước.
	1,0

	Câu 2. (2,0 điểm)

	a,
	* Nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông

- Vua có quyền đặt ra luật pháp, chỉ huy quân đội, xét xử những người có tội, được coi là người đại diện của thần thánh ở dưới trần gian.

- Giúp việc cho vua là bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương.


	1,5

0,5

	Câu 3. (2,5 điểm)

	a,
	* Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Văn Lang:

Hùng Vương

Lạc hầu – Lạc tướng

( trung ương )

Lạc tướng

( bộ )

Lạc tướng

( bộ )


Bồ chính

( chiềng, chạ )

Bồ chính

(chiềng, chạ )

Bồ chính

( chiềng, chạ )


	2,5

	Câu 4. (1,5 điểm)

	a,
	* Ý kiến của em về câu nói của Bác Hồ: 

( Đây là câu hỏi mở, yêu cầu học sinh nêu ý kiến của mình về nội dung câu nói đó của Bác Hồ). 

Nội dung câu nói của Bác Hồ có các ý sau:

- Khẳng định các bậc vua Hùng những người có công đầu tiên, to lớn trong việc lập ra nhà nước đầu tiên của dân tộc – nhà nước Văn Lang.
- Khẳng định trách nhiệm của toàn dân ta trong việc bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của đất nước.

- Có tác dụng giáo dục thế hệ trẻ lòng tự hào về truyền thống, cội nguồn dân tộc và xác định trách nhiệm của mình đối với cuộc sống.

( Lưu ý: HS có thể có cách diễn đạt khác nhau, nhưng đảm bảo các nội dung trên, vẫn cho điểm).
	1,5

	Tổng
	10


